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TUẦN 18: Chủ đề nhánh 3: Chim – Côn trùng
(Thời gian thực hiện 1 Tuần: Từ ngày 05/01/2026. đến ngày 09/01/2026.)
Thứ hai: Ngày 05 tháng 01 năm 2026

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 
trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.
- Cô trò chuyện cùng trẻ để trẻ biết tên gọi, một số đặc điểm nổi bật rõ nét của các loài chim côn trùng biết  ( tiếng kêu, cấu tạo hình dáng, thức ăn điều kiện sống...) và ích lợi của chúng
- Trò chuyện với trẻ về cách ngồi trên xe an toàn khi ngồi trên xe đạp, xe máy khi tham gia giao thông. Ngồi đúng tư thế trên xe đạp, xe máy: ôm chặt người lái, hai chân để hai bên, luôn đội mũ bảo hiểm.
- Tâp thể dục buổi sáng theo bài hát: Con cào cào
ĐT tay: Hai tay dang ngang -> đưa lên cao -> dang ngang -> hạ tay xuống (2lần 8 nhip)
ĐT chân: Hai tay chống hông, bước từng chân lên trước -> khuỵu gối (2 lần 8 nhịp)
ĐT bụng: Đưa hai tay lên cao -> cúi gập người, chạm tay vào mũi bàn chân -> đưa hai tay lên cao -> hạ tay xuống (2 lần 8 nhịp)
ĐT bật: Bật chụm tách chân (2 lần 8 nhịp)
+ Tập “ Vũ điệu rửa tay”
+ Chơi trò chơi vận động “ 5 ngón tay xinh, mèo và chim sẻ, mèo đuổi chuột, chim bay cò bay…”


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	 1. Học:
Tạo hình	
Tạo hình con vật từ lá cây 
+ TH: Hát bài 
“Ra vườn hoa em chơi”

















	

- Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật của con con bướm, con sâu, con bọ dừa: thân, cánh, râu…
 - Trẻ biết quy trình, cách sắp xếp để tạo ra con bướm, con sâu, con bọ dừa từ lá cây.
  - Trẻ biết lựa chọn và sử dụng các nguyên vật liệu phù hợp để trang trí 
- Rèn cho trẻ kĩ năng cắt dán, phết keo, vẽ các họa tiết để tạo thành những con bướm, con sâu, con bọ dừa,…
 - Phát triển kĩ năng quan sát trí tưởng tượng của trẻ thông qua hoạt động
- Hứng thú tham gia hoạt động.
- Trẻ biết yêu thương và bảo vệ các loài động vật.
- Biết yêu quý và trân trọng sản phẩm mình và bạn làm ra.















	

- Tranh con bướm, con sâu, con bọ dừa từ lá cây.               
- Powerpoint hình ảnh về con bướm.
- Giấy A4,lá cây,keo .
- Nhạc bài hát : “Ra vườn hoa em chơi, nhạc không lời”
- Giá trưng bày sản phẩm.


















	*Hoạt động 1: Gây hứng thú:
- Cô đọc câu đố: Nghe vẻ, nghe ve
                             Này bạn lắng nghe
                             Nghe vè cô đố
                            Con gì cánh đẹp
                            Rập rờn bay lượn
                            Trong những vườn hoa
                            Suốt ngày la cà
                            Không lo làm vi
- Đố con đoán xen đó là con gì?
- À! Đúng rồi đó là con bướm
- Vậy để biết bướm thường dạo chơi ở đâu, cô mới các con cùng hướng mắt lên màn hình.
- Cô cho trẻ xem đoạn phim
- Các con vừa xem xong đoạn phim, các con đã nhìn thấy gì trên đoạn phim? 
- Qua cuộc khám phá được nhìn thấy những chú bướm muôn màu sắc bay lượn trong vườn hoa tìm hoa hút mật rất dễ thương. Hôm nay các con thích học gì?
- Cô sẽ mang đến cho lớp chúng ta nhiều điều thú vị.
2.Hoạt động 2: Quan sát, phân tích tranh 
*Trò chuyện về tranh 1:
- Cô mang đến điều thú vị là gì đây? 
- Các con có nhận xét gì về bức tranh của cô?     ( Trẻ trả lời…)
- Con bướm có màu gì?
- Các con thấy con bướm này được tạo từ nguyên vật liệu gì? Các con có biết đó là những loại lá cây nào không?
*Trò chuyện về tranh 2:
- Cho trẻ chơi trò chơi “Trốn cô – trốn cô”.
- Các con xem điều thú vị tiếp theo là gì đây?
- Trong bức tranh này có gì?
- Con sâu trong bức tranh này có màu gì? Bạn nhỏ đã dùng loại lá cây nào để tạo thành con sâu?
- Ngoài ra bức tranh còn có gì nữa nhỉ? (ông mặt trời, đám mây)
* Trò chuyện về tranh 3:
- Các con thấy bức tranh này có đẹp không?
- Con nhìn thấy con bọ dừa có màu gì?
- con bọ dừa này đựợc tạo từ lá cây nào nhỉ? Trên phần đầu có mắt, miệng và chân nữa đó 
=> Cô HTKT: Từ những chiếc lá cây khác nhau mà chúng ta có thể tạo ra những con bướm, con sâu, con bọ dừa thật đẹp mắt và sinh động phải không nào. Bây giờ các con có muốn tạo ra những con bướm, con sâu, con bọ dừa thật xinh giống như các bức tranh của các anh chị khóa trước không?
-  Để làm được một con bướm, con sâu, con bọ dừa chúng ta cần có nguyên liệu gì? (lá cây, keo, kéo)
- Các con ơi khi phết keo, các con lấy một lượng keo vừa đủ để phết lên lá và phết vào mặt của lá cây, còn phần lưng lá các con để ra ngoài thì con con bướm, con sâu, con bọ dừa sẽ đẹp và sinh động hơn nhé.
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cho trẻ về các nhóm kê bàn và lấy nguyên liệu để làm.
- Cô quan sát, gợi mở, khuyến khích và giúp đỡ trẻ yếu.
- Cô nhắc nhở trẻ cách ngồi, cách phết keo và dán lá cây.
- Trẻ thực hiện (cô mở nhạc không lời)
* Hoạt động 4: Trưng bày bnhận xét sản phẩm:
- Trẻ trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ nhận xét sản phẩm của mình và của bạn.
- Con thích bức tranh nào? Vì sao con thích?
- Cô nhận xét chung.
- GD trẻ biết yêu quý các loài động vật có lợi.Và biết giữ gìn và trân trọng sản phẩm của mình và bạn tạo ra.
* Hoạt động 5: Kết thúc:
- Cho trẻ làm những chú bướm và bay ra ngoài theo nhạc bài “Ra vườn hoa em chơi”.
	
Trẻ lắng nghe








Trẻ giải đố




Trẻ lắng nghe quan sát và trả lời









Trẻ trả lời







Trẻ trốn cô
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời


Trẻ trả lời


Trẻ trả lời



Trẻ lắng nghe







Trẻ trả lời

Trẻ lắng ghe





Trẻ thực hiện








Trẻ trưng bày sản phẩm
Trẻ nhận xét


Trẻ lắng nghe



Trẻ hát vận động

	Hoạt động ngoài trời 
HĐCCĐ: Chơi ở quê, 






- TCVĐ: Vũ điệu hóa đá








- CTC: nhặt hoa lá rụng sâu vòng, vẽ phấn, chơi với cát nước 

	

- Trẻ biết chơi trò chơi bán hàng ở chợ quê
- Rèn kỹ năng giao tiếp thể hiện vai
-Giáo dục trẻ chơi vui vẻ đoàn kết chơi.
- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi.
- Rèn kĩ năng chơi.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với nhau.





- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.
- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi.
- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.
	

Địa điểm quan sát chợ quê, 





- Chỗ chơi 
- Nhạc








- lá cây, phấn. vòng, cát, nước, bể chơi cát nước, cần câu,…


	
*HĐ1: Q/S 
- Cô giới thiệu một số nội quy ở chợ quê, cho trẻ chọn gian hàng mà trẻ thích, trẻ tự phân vai người bán, người mua, trẻ tự sắp xếp bày đồ chơi. Cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi.
Giúp trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.
- GD trẻ biết bổn phận của mình với trường, lớp.

* TCVĐ: Vũ điệu hóa đá
Cách chơi: Cô giáo sẽ tổ chức cho cả lớp chơi. Yêu cầu các em nhảy theo nhạc, tự tạo cho mình những vũ điệu độc đáo nhất và khi nhạc dừng các em cũng phải dừng, đồng thời giữ nguyên tư thế như lúc đang nhảy, đến khi nhạc nổi lên lại nhảy tiếp. Và cứ thế, trò chơi tiếp tục, nếu nhạc dừng mà bạn nhỏ nào vẫn còn nhảy thì xem như thua cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.nhận xét sau khi chơi
* CTC
- Cô hướng dẫn trẻ nhặt lá cây đếm số lượng lá, vẽ các con vật trên sân,nhặt hoa sâu vòng, hay làm những đồ chơi mà mình thích, chơi cát nước…
	

-Trẻ quan sát trả lời các câu hỏi
- Trẻ tự chọn vai chơi




Tret lắng nghe cô phổ biến cách chơi, luật chơi



- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ chơi theo ý thích

	Hoạt động góc
	- PV: Cửa hàng bán tranh, ảnh về các loại chim. Bán thức ăn cho chim, nấu ăn
- XD: Vườn rau vườn hoa
- HT: Học sách KPMTXQ chủ đề :Những con vật đáng yêu
- NT: Nặn thức ăn cho chim, côn trùng
- TN: Chăm sóc cây

	Hoạt động chiều
- Chơi HĐG: PV, XD, NT, TV. HT



- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	

- Rèn kỹ năng giao tiếp, thể hiện vai, kỹ năng sắp xếp các hình khối, hát, cắt dán, đếm số lượng
- Trẻ biết cách chơi, chơi đúng luật.
- Rèn kỹ năng phản xạ nhanh, sự nhanh nhẹn của cơ chân
- Vui chơi đoàn kết

	
- Đồ chơi các góc: PV, XD, NT, TV. HT 



- Lời bài đồng dao “Mèo đuổi chuột”.


	

- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ về góc chơi trẻ thích. Cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi 



TCVĐ: Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, động viên khuyến khích trẻ chơi
* Luật chơi: Chuột chạy, mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được hai vòng mà mèo chưa bắt được là mèo thua cuộc.
* Cách chơi: Cô cho trẻ xếp thành vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Chọn một bạn làm mèo, một bạn làm chuột. Ban đầu để mèo và chuột đứng cách nhau một khoảng 2m. Khi nghe hiệu lệnh “đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua các ngách hang để trốn mèo. Mèo phải nhanh chân rượt đuổi và chạm tay vào chuột để bắt.
Giáo dục trẻ chơi đoàn kết.

	
- Trẻ tự chọn góc chơi


- Trẻ chơi trò chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc………………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………




Thứ 3: Ngày 06 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân
- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. Khi trẻ chơi cô quan sát giúp đỡ trẻ chơi.
- Trò chuyện với trẻ về cách ngồi trên xe an toàn khi ngồi trên xe đạp, xe máy khi tham gia giao thông. Ngồi đúng tư thế trên xe đạp, xe máy: ôm chặt người lái, hai chân để hai bên, luôn đội mũ bảo hiểm.
- Trò chuyện cùng trẻ một số bộ phận trên máy tính như chuột, bàn phím, màn hình, chơi một số trò chơi trên máy tính.
- Thể dục sáng: Cho trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhạc
Tập các động tác thể dục buổi sáng theo nhạc bài “  Chị ong nâu và em bé”
Cho trẻ tập theo nhạc dân vũ rửa tay


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học
Thể dục
- Ném xa bằng 2 tay
- TCVĐ: Kẹp bóng









































Chơi chuyển tiếp: Chi chi chành chành
	+ Trẻ biết tên vận động “Ném xa bằng hai tay”.
+ Trẻ biết “Ném xa bằng 2 tay” đúng kỹ thuật để ném túi cát đi xa về phía trước.
- Trẻ hứng thú tham gia vào trò chơi kẹp bóng theo đúng yêu cầu
- Phối hợp các bộ phận cơ thể khi thực hiện ném xa, đứng chân trước, chân sau, hai tay cầm túi cát giơ cao trên đầu, thân trên hơi ngả ra sau, dùng sức của thân và tay để ném mạnh về phía trước.
- Rèn kĩ năng của đôi bàn tay và bàn chân khi tham gia Tc kẹp bóng
- Trẻ yêu thích thể dục, hứng thú và có ý thức tổ chức kỉ luật khi tham gia hoạt động. Giáo dục trẻ thường xuyên luyện tập thể dục, ăn uổng đủ chất để cơ thể khỏe mạnh.














Trẻ biết cách chơi và chơi vui vẻ.

	


- Sân Tập ngoài trời
- Đồ dùng của cô
Nhạc bài “Con cào cào, mời lên tàu lửa, nhạc không lời”, 28 túi cát, rổ, bóng, vạch chuẩn, vạch xuất phát, đích .























.








Địa điểm chơi

	


HĐ1: KĐ
* Kiểm tra sức khoẻ của trẻ.
*Cho trẻ KĐ đi các kiểu theo nhạc bài “Mời lên tàu lửa”
HĐ2: Träng ®éng
Phần thi thứ nhất: Đồng diễn thể dục
a, Bài tập PTC
Cô cho trẻ tập các động tác tay, bụng, chân, bật theo nhạc bài : Con cào cào mỗi động tác tập 2l x 8n, tập nhấn vào động tác tay.   
Phần thi thứ 2: Tài năng
b, VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
- Cô đưa những túi cát ra và hỏi trẻ từ những túi cát này thì trẻ thích học bài học gì?
- Cô thực hiện mẫu lần 1 không pt.
- Lần 2 phân tích động tác: 
+ TTCB:  Đứng chân trước, chân sau, hai tay cầm túi cát đưa cao trên đầu, thân trên hơi ngả ra sau.
+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “Ném”,  dùng sức của thân và tay để ném mạnh túi cát về phía trước.
- Cô thực hiện lần 3 và cho 1 số trẻ lên thực hiện mẫu.
* Trẻ thực hiện:
- Lần 1 cho từng trẻ ở 2 đội lên thực hiện 
- Lần 2 cho 2 đội thi đua nhau. 
*Củng cố: Cô hỏi tên bài tập và cho 2-3 trẻ lên tập lại.
Phần thi thứ 3: Chung sức
TCVĐ: : Kẹp bóng
Luật chơi: Trong vòng thời gian một bản nhạc: Đội nào kẹp được nhiều bóng và không làm rơi bóng xuống đất đội đó sẽ dành chiến thắng.
Cách chơi: Chia lớp làm 2 đội số người chơi của các đội bằng nhau. Hai bạn trong đội đứng đối mặt hoặc quay lưng vào nhau dùng bụng, lưng, trán... để kẹp bóng( không dùng tay). Khi có hiệu lệnh bắt đầu các cặp chơi di chuyển từ vạch xuất phát đến vạch đích. Sau khi hoàn thành sẽ chạy về phái cuối hàng đứng cho đôi tiếp theo lên chơi.
- Trẻ chơi cô kiểm tra kết quả. 
HĐ3. Hồi tĩnh: cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng theo nhạc không lời.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ
	


-Trẻ trả lời
- Trẻ hoạt động





- Trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, bật




- Cô làm mẫu

- Trẻ lắng nghe quan sát




- Trẻ lên thực hiện


- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời


- Trẻ chú ý lắng nghe luật chơi, cách chơi









- Trẻ chơi TC
- Trẻ đi quanh sân tập 
- Trẻ chơi trò chơi

	LQVT
 - Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình học mới theo ý thích và theo yêu cầu





















+T/C: Tìm bạn thân     



	
-Trẻ biết chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
-Rèn kỹ năng lắp ghép, sáng tạo cho trẻ
-GD trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động



















- Trẻ biết cách chơi trò chơi tìm bạn thân theo đúng yêu cầu của cô
- Rèn kĩ năng nhanh nhẹ, phản xạ tốt trong khi chơi






	
Một số hình ảnh về các loài chim, côn trùng.
Mỗi trẻ có 2  hình vuông, 2 hình chữ nhật, 2 hình tam giác,2 hình bán nguyệt 
Nhạc bài: Con chuồn chuồn















- Nhạc 1 số bài hát
- Nửa các hình học










	HĐ1: Gây hứng thú
- Cho trẻ quan sát một số hình ảnh về các loài chim, côn trùng. Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
HĐ2: Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình học mới theo ý thích và theo yêu cầu
- Cô cho trẻ quan sát cách cô chắp ghép các hình: 2 hình tam giác tạo thành hình vuông, 2 hình vuông tạo thành hình chữ nhật, 2 hình chữ nhật tạo thành hình vuông, 2 hình bán nguyệt tạo thành hình tròn hỏi lại trẻ cách chắp ghép. 
- Cô cho trẻ quan sát cách chắp ghép chuồng chim: dùng hình vuông làm khung chuồng chim, hình tam giác làm mái chuồng, 2 hình tròn hai bên làm cửa chuồng chim 
HĐ3: Trẻ thực hiện
- Cô cho trẻ chắp ghép các hình theo ý thích của trẻ. Cô hỏi trẻ cách chắp ghép như thế nào?
- Cô cho trẻ chắp ghép theo yêu cầu của cô
- Cô yêu cầu trẻ  chắp ghép các hình tạo thành hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn và tạo thành chuồng chim. Cô KT và giúp đỡ trẻ còn lúng túng
* Củng cố: Cô hỏi trẻ tên bài học và cho trẻ nêu cách chắp ghép để được các hình 
*HĐ3: Trò chơi :Tìm bạn thân
 Cách chơi : Mỗi trẻ cầm các nửa hình theo ý thích của trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh tìm bạn thì trẻ cầm nửa hình giống nhau thì chạy vào với nhau để ghép thành 1 hình bất kì và giống nhau.
Luật chơi : Nếu khi có hiệu lệnh tìm bạn mà bạn nào chư tìm được bạn có hình giống của mình hoặc ghép nhầm hình thì phải nhảy lò cò quanh lớp.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Quan sát, giúp đỡ trẻ trong khi chơi.
* HĐ4: Kết thúc:
- Cô cho trẻ hát vận động bài hát “ Con chuồn chuồn” kết thúc tiết học
	
- Trẻ quan sát trả lời




- Trẻ quan sát cô làm mẫu




- Trẻ quan sát




- Trẻ chắp ghép


-Trẻ chắp ghép tạo ra sản phẩm



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chú ý lắng nghe luật chơi, cách chơi




- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ hát

	Hoạt động góc
	- PV: Cửa hàng bán chim cảnh, thức ăn của chim
- XD: Vườn rau, vườn hoa
- NT: Hát 1 số bài hát về chủ điểm.
- TV: Xem sách truyện về một số loài côn trùng
- HT: Học sách BKPMTXQ chủ đề Động vật

	Hoạt động chiều
- Học sách Bé học đọc và học viết i, t, c
- Chơi HĐG (PV, XD, HT, NT, TV)

- Trò chơi: Ô tô và chim sẻ

	

-Trẻ biết đồ theo nét chấm mờ, viết chữ vào từ còn thiếu,…

- Rèn kỹ năng giao 
tiếp, thể hiện vai, kỹ năng sắp xếp các hình khối
Phát triển tố chất nhanh nhẹn, khả năng phản xạ.
Rèn kỹ năng chạy, né tránh an toàn.
Giáo dục trẻ chấp hành luật chơi, biết bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.
- Trẻ chơi vui vẻ.
	

- Sách, bút chì, màu sáp.


- Đồ chơi các góc: PV, XD, HT, NT, TV… 

Phấn vẽ:
Vòng tròn lớn làm “tổ chim”.
Đường đi cho ô tô. Vòng thể dục làm vô lăng
	

- Cô hướng dẫn trẻ học theo yêu cầu của sách.


- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ về góc chơi trẻ thích. Cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, và tổ chức cho trẻ chơi.
*Cách chơi:1–2 trẻ làm ô tô, trẻ còn lại làm chim sẻ. Chim sẻ đứng trong tổ chim, Khi cô hô: “Chim sẻ đi kiếm ăn!”→ Chim sẻ bay ra ngoài (chạy tự do). Khi cô hô: “Ô tô đến!”→ Ô tô chạy theo đường quy định.→ Chim sẻ phải nhanh chóng bay về tổ.
*Luật chơi
Chim sẻ không được chạy ra ngoài đường ô tô, chim sẻ bị ô tô chạm vào sẽ đổi vai làm ô tô. Ô tô chỉ được chạy theo đường đã vẽ, không đuổi chim sẻ trong tổ, không xô đẩy, va chạm mạnh.
-. Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần
	

Trẻ thực hiện theo yêu cầu


- Trẻ hứng thú chơi



- Trẻ lắng nghe













- Trẻ hứng thú chơi


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ…………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………………………...
- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………….……………………………..………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……………………………..………………………………………………………………………………………………………………..



Thứ 4: Ngày 07 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân
- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. Khi trẻ chơi cô quan sát giúp đỡ trẻ chơi.
- Cô trò chuyện cùng trẻ để trẻ biết tên gọi, một số đặc điểm nổi bật rõ nét của các loại chim côn trùng ( tiếng kêu, cấu tạo hình dáng, thức ăn điều kiện sống...) và ích lợi của chúng
- Trẻ biết quan sát, so sánh, nhận xét sự giống và khác nhau của một số loài chim côn trùng
- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, môi trường sống cuả một số loại chim côn trùng. Biết so sánh, nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa các con vật theo những dấu hiệu rõ nét.
- Biết ích lợi của một số loại chim và côn trùng đối với đời sống sức khỏe con người.
- Trò chuyện cùng trẻ cảm xúc xúc của trẻ khi được bố mẹ đưa đến trường thì như thế nào. trò chuyện với trẻ biết yêu quý, bảo vệ , chăm sóc các loài chim và côn trùng
- Trò chuyện với trẻ về CCCD
- Thể dục sáng: Cho trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhạc bài hát: Chị ong nâu và em bé” Trẻ tập theo nhạc bài Dân vũ rửa tay



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
KPXH
- Tìm hiểu một số loại chim- côn trùng.
+Hát bài: chị ong nâu và em bé.





















































	


 - Trẻ biết gọi tên, nêu đặc điểm, ích lợi, tác hại một số loài chim (chim sẻ, chim bồ câu) và côn trùng (ong, bướm, kiến). Mô tả được đặc điểm cơ bản, cách di chuyển và nơi sống của các loài.
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân loại chim và côn trùng.
Phát triển kỹ năng giao tiếp, hợp tác trong nhóm.
- GD trẻ hình thành tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ động vật và môi trường.

- 































	


Hình ảnh hoặc video các loài chim (chim sẻ, chim bồ câu) và côn trùng (ong, bướm, kiến).
Lô tô các con chim- côn trùng
Mô hình chim và côn trùng. Bảng phân loại (chim/côn trùng), bút màu, giấy vẽ: Một khu vực để trẻ quan sát và thực hành phân loại.
Nhạc bài hát “Chị ong nâu và em bé”





 































	


HĐ1:E1 Gắn kết
 Cho trẻ chơi Trò chơi "Đố vui"
Cô đặt các câu đố vui liên quan đến chim và côn trùng, ví dụ:"Con gì bay cao, hót líu lo trên cành cây?" "Con gì nhỏ xíu, sống thành đàn, chăm chỉ tha mồi?".Cho trẻ xem video một số loại chim, côn trùng. Cô đặt câu hỏi gợi mở: Đây là con gì? Nó đang làm gì? Con đã từng thấy loài chim hay côn trùng nào chưa? Chúng thường sống ở đâu?
HĐ2: E2 Khám phá
* Cho trẻ xem hình ảnh: chim sẻ, chim bồ câu, ong, bướm, kiến
Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi:
"Loài chim/côn trùng này có màu gì?", có đặc điểm ntn? Ích lợi, tác hại của chúng ra sao. "Cánh của chúng như thế nào? Chúng di chuyển ra sao?"
* Hoạt động nhóm:
Phát lô tô về chim côn trùng và yêu cầu trẻ  phân nhóm các loài theo đặc điểm:
Loài có cánh và bay (chim, bướm, ong).
Loài bò (kiến).
3.HĐ3: E3 Giải thích
Cô giải thích cho trẻ biết đặc điểm nổi bật, ích lợi, tác hại của một số loài, côn trùng như: chim là đv có xương sống, có lông vũ, cánh, mỏ, và bay trên trời. Một số loài biết hót (chim sẻ), một số loài đưa thư (chim bồ câu), thức ăn của chim là sâu, bọ, hột hạt
Côn trùng: Có nhiều chân, không có xương sống, Ong: Giúp thụ phấn, làm mật ong.
Bướm: Bay lượn quanh hoa, giúp hoa thụ phấn
Kiến: Sống thành đàn, rất chăm chỉ.
"Tại sao loài ong và bướm lại rất quan trọng với cây cối?" 
Hỏi trẻ chim và côn trùng có điểm gì giống và khác nhau?"
Giống nhau: Đều biết bay, sống trong tự nhiên).
Khác nhau:  Chim có xương sống, côn trùng thì không.
Cho trẻ kể thêm một số loại chim, côn trùng khác mà trẻ biết. Cô cho trẻ xem hình ảnh một sô loài chim, côn trùng khác
- GD trẻ bảo vệ con côn trùng có lơị và biết cách phòng tránh, tiêu diệt con côn trùng có hại.
4. HĐ4. E4 Áp dụng
Cho trẻ vẽ bức tranh về môi trường sống của chim và côn trùng (tổ chim trên cây, bướm bay trên hoa).Sau khi vẽ, trẻ kể về bức tranh của mình. Ví dụ:"Đây là bông hoa có con bướm đang bay.""Chim mẹ đang ở trong tổ với chim con."
TCVĐ: "Côn trùng làm việc": Trẻ giả làm kiến, đi thành hàng để vận chuyển thức ăn về tổ.
5. HĐ5: E5 Đánh giá
Con nhớ được những loài chim, côn trùng nào?
Con thấy loài nào thú vị nhất? Vì sao?
"Chim sống ở đâu? Côn trùng thường làm gì?"
Nhận xét sản phẩm:
Cô nhận xét, khen ngợi các sản phẩm sáng tạo của trẻ..
Kết thúc và mở rộng
Kết thúc Cho trẻ hát: Chị ong nâu và em bé.
	


 
- Trẻ chơi TC

- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe, trả lời


- Trẻ xem hình ảnh

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ hoạt động nhóm theo yêu cầu


- Trẻ lắngnghe









- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe


-Trẻ vẽ


- Trẻ kể 


- Trẻ chơi tcvđ
 

- Trẻ lắng nghe và trả lời

- Trẻ trả lời
-Trẻ lắng nghe


- Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời:
- QS: con Kiến, con sâu…








- TCVĐ: mèo và chim sẻ














CTC: Chơi với đồ chơi và thiết bị ngoài trời.
	

- Trẻ gọi tên, nêu đặc điểm, ích lợi, tác hại của 1 số con côn trùng.
- Rèn kỹ năng quan sát
- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường


- Trẻ hiểu luật chơi, cách chơi, biết chơi trò chơi













- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.
- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi.

	

- Hộp đựng kiến, sâu…
Kính lúp







- Địa điểm chơi 















- Đồ chơi ngoài trời

	

* QS: Cô cho trẻ ra ngoài trời qs 1 số con côn trùng mà cô đã chuẩn bị.
- Cô hỏi trẻ đây là con gì ? con kiến có hình dáng như thế nào ? màu sắc ra sao ? con kiến đi kiếm ăn thì chúng đi như thế nào ?
- Còn đây là con gì ? con sâu này có màu gì ? con sâu ăn gì ? nó bò như thế nào…
- Cô hỏi trẻ nêu tên gọi, đặc điểm, tác hại của 1 số con côn trùng.
Cô hệ thống kiến thức cho trẻ nhớ lâu hơn.
* TCVĐ : Mèo và chim sẻ
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi.
+ Cách chơi: Một bạn sẽ làm Mèo, nằm ngủ ở trong nhà, các chú chim sẻ đi kiếm ăn. Các bạn khác sẽ làm các chú chim sẻ. Chim sẻ đi kiếm ăn vừa đi vừa kêu “Chích chích chích” Khi có tiếng “Meo, meo, meo,” báo hiệu mèo sẽ xuất hiện thì các chú chim sẻ phải chạy thật nhanh về tổ của mình.
+ Luật chơi: Các chú chim phải bay về đúng tổ của mình. Chú chim sẻ nào chậm ko bay kịp bị mèo bắt hoặc về chạy về nhầm tổ thì sẽ phải đổi vai chơi cho bạn Mèo. Chúng mình đã nghe rõ chưa nào?
- Cô cho trẻ chơi trò chơi 2-3 lần.
- Cô nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết.
* CTC: Cô giới thiệu một số trò chơi đã chọn, yêu cầu trẻ chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.
Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.
- Hết giờ tâp trung trẻ lại đi rửa tay, vệ sinh, kiểm điểm sĩ số vào lớp.
	

-Trẻ chơi làm đoàn tàu đi quan sát và chú ý trả lời câu hỏi







- Trẻ lắng nghe











- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi theo ý thích


	Hoạt động góc
	- PV: Cửa hàng bán tranh, ảnh về các loại chim. Bán thức ăn cho chim, nấu ăn
- XD: Vườn rau, vườn hoa
- HT: -  Học sách hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
          - Giữ an toàn và bảo vệ mình - Kỹ năng phòng chống xâm hại và bạo hành 
- NT: Hát các bài hát về chủ đề
- TN: Chăm sóc cây

	Hoạt động chiều
- Học sách Bé LQVT và tập tô chữ số 


- Hát 1 số bài hát về chim- côn trùng 




- Trò chơi: Lộn cầu vồng 
	

- Trẻ biết lật mở sách đọc đúng chiều, biết học theo sự hướng dẫn của cô giáo. 
-Trẻ chú ý và học thuộc những bài hát trong chủ điểm
- Rèn kỹ năng hát cho trẻ

- Trẻ biết cách chơi trò chơi và hiểu luật chơi
- Rèn kỹ năng chơi
GD trẻ chơi vui vẻ đoàn kết
	

- Sách, bút chì, sáp màu



Một số bài hát  trong chủ đề.
Bài hát “Chú chim nhỏ dễ thương, con chim vành khuyên…
- Địa điểm chơi sạch sẽ 
- Lời bài đồng dao.
	

- Cô hướng dẫn trẻ học theo yêu cầu của sách. Đi quan sát và giúp đỡ trẻ yếu.



Cô cho trẻ hát một số bài hát trong chủ đề. Chú ý rèn cho trẻ kĩ năng hát đúng giai điệu và tự tin biểu diễn.




- Cô nêu luật chơi và cách chơi cho trẻ hiểu và tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Cách chơi: Hai bé đứng đối mặt nhau nắm tay nhau cùng lắc tay theo nhịp của bài bài đồng dao: Lộn cầu vồng
Lộn cầu vồng
Nước trong nước chảy
Có chị mười ba
Hai chị em ta
Cùng lộn cầu vồng
Hát đến “cùng lộn cầu vồng” hai bạn cùng xoay người và lộn đầu qua tay của bạn kia. Sau câu hát hai bé sẽ đứng quay lưng vào nhau. Tiếp tục hát bài đồng dao rồi quay trở lại vị trí cũ.
- Luật chơi: Khi đọc đến tiếng cuối cùng của bài đồng dao thì cả hai trẻ cùng xoay nửa vòng tròn để lộn cầu vòng.
	

- Trẻ làm theo yêu cầu



Trẻ hát






Trẻ lắng nghe, trẻ chơi TC

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………...
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Thứ 5: Ngày 08 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 
trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.
- Cô trò chuyện cùng trẻ để trẻ biết tên gọi, một số đặc điểm nổi bật rõ nét của các loại chim côn trùng ( tiếng kêu, cấu tạo hình dáng, thức ăn điều kiện sống...) và ích lợi của chúng
- Trẻ biết quan sát, so sánh, nhận xét sự giống và khác nhau của một số loài chim côn trùng
- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, môi trường sống cuả một số loại chim côn trùng. Biết so sánh, nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa các con vật theo những dấu hiệu rõ nét.
- Biết ích lợi của một số loại chim và côn trùng đối với đời sống sức khỏe con người.
- Trò chuyện cùng trẻ cảm xúc xúc của trẻ khi được bố mẹ đưa đến trường thì như thế nào. trò chuyện với trẻ biết yêu quý, bảo vệ , chăm sóc các loài chim và côn trùng
- Cho trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhạc bài tháng 12 bài hát “ Chị ong nâu và em bé” Tập dân vũ rửa tay.



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học.
LQVH
- Kể chuyện cho trẻ nghe: Bác sĩ chim
+Hát vận động bài: “Con chim hay hót”

















	

Trẻ nhớ tên câu chuyện hiểu nội dung chuyện, và trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc.
-Rèn kĩ năng nghe kể và trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc.
-Gd trẻ yêu quý chăm sóc bảo vệ loài chim.

	

Hình ảnh một số con chim- côn trùng, câu chuyện trên máy tính, tranh minh hoạ
Nhạc bài hát “Con chim hay hót”


	

HĐ1: GHT
Cho trẻ qs hình ảnh 1 số con chim- côn trùng và trò chuyện về đặc điểm, tên gọi của các con chim- côn trùng đó, trò chuyện dẫn dắt vào bài
HĐ2: Bài mới
-Cô kể lần 1 bằng lời: gt tên tác giả, tên câu chuyện, 
Kể lần 2 kết hợp tranh minh hoạ và nêu nội dung câu chuyện truyện kể về bác sĩ chim mở một bệnh viện để chữa bệnh cho các con vật trong rừng, các bác sĩ chim đã tận tình chữa khỏi bệnh cho trâu, tê giác, cá sấu từ đó bệnh viện trở lên rất nổi tiếng.
- Đàm thoại, trích dẫn:
+Trong khu rừng, các bác sĩ chim nhỏ quyết định làm gì ?
+Bệnh nhân đầu tiên của bệnh viện là ai?
+ Bệnh nhân mắc bị bệnh gì?
+Tại sao bệnh nhân trâu bị ngứa?
+ Ai đã chữa bệnh cho trâu? Chữa bằng cách nào?
+ Bác sĩ Cò căn dặn bệnh nhân Trâu điều gì?
+Bệnh thứ hai là ai?
+Ai thăm khám bệnh cho tê giác?
+Tê Giác kể bệnh tình của mình ra sao?
+ Bác sĩ Chim Bắt Ve chữa bệnh cho Tê Giác ntn?
+ Bệnh nhân thứ 3 là ai?
+ Vì sao cá sấu phải đến bệnh viện?
+ Cá Sấu kể về bệnh tình của mình như thế nào với bác sĩ Chim Sáo?
+ Bác sĩ Chim Sáo chữa bệnh cho Cá Sấu ntn? Bác sĩ còn nói gì với Cá Sấu?
+Sau khi đến khảm bệnh ở bệnh viện các bệnh nhân cảm thấy thế nào?
+Từ đó bệnh viện của bác sĩ chim như thế nào?
- Vì sao bệnh viện của các bác sĩ chim lại nổi tiếng nhỉ? Các bác sĩ luôn tận tình chữa bệnh cho bệnh nhân, dăn dò chu đáo nghề bác sĩ rất
đáng quý.
- Giáo dục trẻ: Nhờ có các bác sĩ chim mà anh trâu, anh tê giác và cá sâu khỏi bệnh. Qua câu chuyện chúng mình biết phải làm gì để không bị mắc bệnh? Khi gặp các vấn đề về sức khỏe các con phải như thế nào?
- Sau khi học xong câu truyện này các con có cảm xúc như thế nào?
Kể lần 3: Kết hợp hình ảnh trên máy
HĐ3: Kết thúc
Cho trẻ hát và vận động theo nhạc bài “con chim hay hót” kết thúc tiết học
	


- Trẻ quan sát  lắng nghe


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



-Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe và trả lời






- Trẻ lắng nghe và xem 
- Trẻ hát, vận động 


	Hoạt động ngoài trời
- Hoạt động phòng nghệ thuật





- TCVĐ: Câu ếch

- CTC: nhặt hoa lá rụng sâu vòng, vẽ phấn, hột hạt, đồ chơi NT.
	
- Trẻ biết múa, hát thực hiện theo yêu cầu của cô
- Rèn trẻ khả năng múa , hát, tập yoga
- Gd trẻ biết giữ gìn các đồ dùng đồ chơi trong phòng âm  nhạc
- Trẻ biết luật chơi và cách chơi.

- Trẻ hứng thú tham gia múa hát, chơi trò chơi âm nhạc …


	
- Đồ chơi trong phòng âm  nhạc






địa điểm chơi cần câu

- lá rụng, phấn, hột hạt, đồ chơi NT.

	
- Cô giới thiệu trẻ các dụng cụ âm nhạc có ở tủ trong phòng âm nhạc
- Yêu cầu trẻ lựa chọn 1 số dụng cụ để hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc, cho trẻ tập yoga
- Giáo dục trẻ có
 ý thức giữ gìn đồ chơi.



 * TCVĐ: “ Câu ếch”
- Cô nêu luật chơi và cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi.
 - CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ.
Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.
- Hết giờ tâp trung trẻ lại đi rửa tay, vệ sinh, kiểm điểm sĩ số vào lớp.
	
-Trẻ múa hát, tập yoga







- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ tự chọn đồ chơi



	Hoạt động thay thế hoạt động góc: 
HĐTT
Làm tổ chim
	Kiến thức
Trẻ biết chim làm tổ để làm gì (làm nơi ở, đẻ trứng, nuôi con).
Trẻ biết một số vật liệu tự nhiên chim thường dùng làm tổ: rơm, cỏ khô, cành cây nhỏ, lá cây.
2. Kỹ năng
Rèn kỹ năng xé, vo, sắp xếp, dán nguyên vật liệu.
Phát triển sự khéo léo của đôi tay, khả năng phối hợp tay – mắt.
Rèn kỹ năng làm việc nhóm, chia sẻ và hợp tác với bạn.
3. Thái độ
Trẻ yêu quý và bảo vệ các loài chim.
Hình thành ý thức giữ gìn môi trường tự nhiên.
Trẻ mạnh dạn, tự tin khi trình bày sản phẩm.
4. Lồng ghép giáo dục
Giáo dục quyền con người: Trẻ hiểu mỗi con vật đều có quyền được sống, được bảo vệ và có nơi ở an toàn.
Giáo dục cảm xúc – xã hội: Trẻ biết quan tâm, chia sẻ, hợp tác cùng bạn.
	1. Đồ dùng của cô

Tranh/ảnh video về chim và tổ chim.
Mẫu tổ chim (tham khảo, không làm sẵn hoàn chỉnh).
Nhạc bài hát: Con chim non, Chim chích bông (hoặc nhạc nhẹ).

2. Đồ dùng của trẻ
Bìa cứng hoặc đĩa giấy (làm đế tổ chim).
Rơm khô, cỏ khô, lá cây, cành nhỏ, sợi len, giấy vụn.
Hồ dán, băng dính hai mặt.
Hình chim con (giấy hoặc nhựa nhỏ).


	
1. Gây hứng thú (3–5 phút)
- Cô và trẻ cùng hát bài Con chim non.
- Cô trò chuyện:
+ con vừa hát về con gì?
+Chim sống ở đâu?
+Chim làm tổ để làm gì?
 - cho trẻ xem hình ảnh một số tổ chim trong tự nhiên.
- Dẫn dắt: “Hôm nay, các con sẽ cùng cô làm những chiếc tổ chim thật xinh xắn để tặng cho chim nhé!”
2. Khám phá – quan sát (5 phút)
- Cô cho trẻ quan sát mẫu tổ chim:
-  Tổ chim có hình gì?
- Tổ được làm từ những vật liệu nào?
- Cô nhấn mạnh:
+Tổ chim cần chắc chắn, mềm và ấm.
+Chim cũng giống chúng ta, cần có ngôi nhà an toàn để sinh sống.
3. Trẻ thực hiện (15–18 phút)
- Cô chia trẻ thành nhóm nhỏ (4–5 trẻ/nhóm).
- Cô hướng dẫn:
+Lấy đế bìa làm đáy tổ.
+Dán rơm, cỏ, lá xung quanh để tạo hình chiếc tổ.
+Trang trí thêm cho tổ chim theo ý thích.
+Đặt chim con vào trong tổ.
*Trẻ thực hiện:
- Trẻ tự chọn vật liệu, phân công bạn dán – bạn sắp xếp.
- Cô quan sát, gợi ý, khuyến khích trẻ sáng tạo.
- Động viên trẻ hợp tác, không tranh giành đồ dùng.
4. Trưng bày – nhận xét sản phẩm (5 phút)
- Trẻ trưng bày sản phẩm của nhóm.
- Đại diện nhóm giới thiệu:
+Tổ chim của nhóm con làm từ gì?
+Con thích nhất chi tiết nào?
- Cô nhận xét nhẹ nhàng, khen ngợi sự cố gắng, sáng tạo của trẻ.
5. Kết thúc (2 phút)
- Cô giáo dục trẻ không phá tổ chim, không bắt chim non, biết bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật
- Cho trẻ vận động theo nhạc bài: con bướm vàng chuyển hoạt động
[bookmark: _GoBack]
	
Trẻ hát, trò chuyện






Trẻ lắng nghe



Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi



Trẻ lắng nghe


Trẻ lắng nghe và quan sát




Trẻ thực hiện





Trẻ trưng bày sản phẩm
Trẻ trả lời

Trẻ lắng nghe


Trẻ lắng nghe


Trẻ hoạt động


	Hoạt động chiều
- Chơi HĐG: PV, XD, HT, NT, TV

- Hoạt động phòng thư viện

- Học sách tạo hình: vẽ con cua
	

 - Rèn kỹ năng thể hiện vai chơi kỹ năng liên kết các góc chơi
- Rèn kỹ năng giở sách, xem tranh


- Trẻ biết kết hợp các nét cơ bản để vẽ con cua và tô màu cho đẹp
- Rèn kĩ năng vẽ, tô màu cho trẻ
- GD trẻ biết yêu quý chăm sóc các con vật nuôi trong gđ.

	

- Đồ chơi ở các góc PV, XD, HT, NT, TV

Phòng thư viện,  Sách, tranh chuyện

Câu đố về con cua. 3 bức tranh vẽ con cua, nhạc không lời
Sách tạo hình, Bút sáp, bút chì màu cho trẻ.  

	

- Cô  cho trẻ về các góc chơi sau đó bao quát trẻ chơi hướng dẫn trẻ liên kết các góc chơi.


- Cô cho trẻ lên phòng thư viện và cho trẻ biết nội quy của phòng và hướng dẫn trẻ cách giở sách, xem tranh đọc sách và giáo dục trẻ có ý thức cất gọn gàng sách truyện sau khi đọc xong
- Cô cho trẻ giải đố về con cua trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài. Cho trẻ quan sát tranh mẫu, cô hướng dẫn trẻ cách vẽ con cua, cho trẻ thực hành vẽ và trưng bày sản phẩm
- Giáo dục trẻ yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật



	

- Trẻ chơi



- Trẻ đọc sách




- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc……………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….




Thứ sáu: Ngày 09 tháng 01năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về cách ăn mặc, nề nếp đưa trẻ đến lớp và 
trả trẻ đúng giờ, ăn uống bảo vệ sức khoẻ trẻ thời tiết thay đổi.
- Cô trò chuyện cùng trẻ để trẻ biết tên gọi, một số đặc điểm nổi bật rõ nét của các loại chim côn trùng ( tiếng kêu, cấu tạo hình dáng, thức ăn điều kiện sống...) và ích lợi của chúng
- Trẻ biết quan sát, so sánh, nhận xét sự giống và khác nhau của một số loài chim côn trùng
- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm, môi trường sống cuả một số loại chim côn trùng. Biết so sánh, nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa các con vật theo những dấu hiệu rõ nét.
- Biết ích lợi của một số loại chim và côn trùng đối với đời sống sức khỏe con người.
- Trò chuyện cùng trẻ cảm xúc xúc của trẻ khi được bố mẹ đưa đến trường thì như thế nào. trò chuyện với trẻ biết yêu quý, bảo vệ , chăm sóc các loài chim và côn trùng
- Cho trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhạc bài tháng 12 bài hát “ Chị ong nâu và em bé” Tập dân vũ rửa tay.


	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học
      ÂN
Biểu diễn âm nhạc trong chủ đề







































NH: con chim vành khuyên.






TC: Tiết tấu vui nhộn





	

Trẻ ghi nhớ giai điệu và lời các bài hát đã học. Biết cách biểu diễn bài hát kết hợp vận động hoặc sử dụng nhạc cụ minh họa.
- Phát triển khả năng hát đúng nhịp, đúng lời. Rèn kỹ năng biểu diễn và phối hợp nhóm.
-Trẻ tự tin, yêu thích âm nhạc và hứng thú với hoạt động biểu diễn.


























- Trẻ hào hứng tham gia vận động theo nhạc bài hát, hứng thú nghe cô hát, vận động nhẹ nhàng theo giai điệu của bài hát

- Trẻ biết chơi trò chơi trò chơi tiết tấu vui nhộn và đoàn kết khi chơi


	

Phách, sắc xô…
Nhạc bài hát “ Gà trống, mèo con và cún con"
"Đố bạn"
"Cá vàng bơi"
 "Chị ong nâu và em bé...”
Dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp



























-Nhạc của bài hát






- Nhạc cô một số bài , tiết tấu cô đã chuẩn bị trước
	

HĐ1- Gây hứng thú:
 Cô cho trẻ chơi trò chơi: Tiếng kêu các con vật
Giới thiệu chương trình “Giai điệu rừng xanh”
HĐ2: Biểu diễn văn nghệ
Trò chơi "Nghe nhạc đoán bài hát". Cô giáo lần lượt bật nhạc không lời các bài hát đã học. Trẻ nghe và đoán tên bài hát. Hỏi trẻ về nội dung bài hát, giai điệu của bài hát và các con vật được nhắc đến.
- Cô giáo cùng trẻ ôn lại các bài hát: "Gà trống, mèo con và cún con". "Đố bạn". "Cá vàng bơi". "Con chuồn chuồn". Kết hợp vận động minh họa và nhạc cụ phách, xắc xô
Bài hát: Gà trống, mèo con và cún con: Trẻ dậm chân theo tiết tấu chậm
Bài hát: Đố bạn: Trẻ vận động minh họa theo từng câu đố (vỗ tay, chỉ vào bạn). 
Bài hát: Cá vàng bơi": Trẻ làm động tác bơi, tay vẫy nhẹ mô phỏng đuôi cá. Kết hợp nhạc để tạo âm thanh bơi lội. 
Bài hát:Con chuồn chuồn: Trẻ giang tay làm động tác chuồn chuồn bay, bước chân nhẹ nhàng.
- Chia trẻ thành 4 nhóm, mỗi nhóm biểu diễn một bài hát:
Nhóm 1: Biểu diễn "Gà trống, mèo con và cún con" sử dụng xắc xô
Nhóm 2: Biểu diễn "Đố bạn"
Mỗi trẻ vận động theo từng câu đố và sử dụng phách 
Nhóm 3: Biểu diễn "Cá vàng bơi"
Trẻ hóa trang thành cá vàng, mô phỏng động tác bơi .
Nhóm 4: Biểu diễn “ Chị ong nâu và em bé"
Hóa trang thành con ong , trẻ mô phỏng động tác bay.
Nhận xét: Sau mỗi nhóm biểu diễn, cô giáo nhận xét, khen ngợi và mời cả lớp vỗ tay cổ vũ.
Củng cố: Cả lớp cùng hát và vận động theo bài "Cá vàng bơi".
=GD trẻ yêu quý bảo vệ những con côn trùng có ích.
HĐ3: Nghe hát: Con chim vành khuyên
Cô hát cho trẻ nghe bài hát “ con chim vành khuyên” 1-2 lần rồi nêu nội dung bài hát “ Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng nói về chú chim vành khuyên ngoan ngoãn lễ phép gặp ai cũng chào hỏi”
Hát lần 3:  vận động theo nhịp bài hát khuyến khích trẻ trẻ vận động cùng cô)
* Trò chơi:Tiết tấu vui nhộn
Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi của trò chơi tiết tấu vui nhộn và tổ chức cho trẻ chơi.
Lần 1: Cô mở nhạc trẻ nghe nhạc và sử dụng bộ gõ cơ thể vỗ theo hình ảnh.
Lần 2: cho trẻ sử dụng tờ giấy nghe nhạc và vỗ theo nhạc
HĐ4: Kết thúc tiết học
	


- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ đoán




- Cô cùng trẻ hát các bài hát trong chủ đề

- Trẻ thực hiện

- Trẻ vận động

- Trẻ thực hiện


-Trẻ thực hiện

- Trẻ biểu diễn


- Trẻ biểu diễn

- Trẻ vận động



- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi TC

	Hoạt động ngoài trời
- Q/S: Vườn rau  cải










- TCVĐ: Chim bay, cò bay











 CTC: Vẽ phấn, xếp hột hạt về chim, côn trùng, đồ chơi NT

	
- Trẻ goi tên, nói được đặc điểm, ích lợi của rau biết được một số loại côn trùng có hại phá hoại rau cần phải diệt trừ
- Rèn kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi.
- GD trẻ chăm sóc bảo vệ rau, diệt trừ các loại côn trùng có hại
- Trẻ biết chơi trò chơi và đoàn kết chơi.










- Trẻ biết vẽ phấn, xếp hột hạt về các loại chim côn trùng, chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Rèn kỹ năng khéo léo, tưởng tượng của trẻ.
	
- Địa điểm chơi.
- Vườn rau cải









- Trẻ trong trang phục gọn gang. Chỗ chơi rộng rãi thoáng mát.







- Một số đồ chơi ngoài trời, phấn, hột hạt

	
* Q/S: Cô cho trẻ quan sát cô hỏi trẻ để trẻ gọi tên, nói đặc điểm, ích lợi của rau cải. Nói được những loại côn trùng có hại phá hoại rau.
Cô củng cố KT cho trẻ
GD trẻ chăm sóc bảo vệ rau, diệt trừ các loại côn trùng có hại







* TCVĐ: chim bay. Cò bay
Cô nêu luật chơi và cách chơi rồi tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
+Cách chơi: Khi cô nói chim bay, cò bay thì trẻ đứng và giang tay sang 2 bên và vẫy vẫy cánh tay giả làm chim đang bay, nói: Chim bay, cò bay. Khi cô nói: Nhà bay thì trẻ nghe và đứng yên, nói: Nhà không bay. ..
+ Luật chơi: Bạn nào chơi chưa đúng sẽ phải nhảy lò cò
=> GD trẻ chơi đoàn kết
- Cô và trẻ cùng làm tranh xếp hột hạt về một số con côn trùng
HĐ3: Chơi tự chọn: cô gợi ý để trẻ chơi đoàn kết vui vẻ…
	
-Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi


- Trẻ lắng nghe









- Trẻ chơi trò chơi











- Trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và đoàn kết chơi

	Hoạt động góc
	- PV: Cửa hàng bán tranh, ảnh, đồ chơi các con côn trùng, chim cảnh 
- XD: Vườn rau, vườn hoa
- NT: Vẽ một số loại chim, côn trùng
- TN: Chăm sóc cây, chơi cát nước
- HT: Học sách BKPMTXQ chủ đề Động vật

	Hoạt đông chiều
- Văn nghệ cuối tuần






- Vệ sinh lớp học.





- Bình bé chăm, bé ngoan .
	


- Trẻ biết cách biểu diễn âm nhạc có sáng tạo, thể hiện được phong cách khác nhau, giúp trẻ tự tin, mạnh dạn trước đám đông
- Trẻ hiểu được từ “Trực nhật” và ý nghĩa của công việc trực nhật.
- Yêu lao động, biết giúp đỡ bạn bè, cô giáo.
- Trẻ tự nhận xét về mình về bạn.
	


- Mũ múa, xắc xô.





-Chổi, khăn lau, xô, hót rác




- Phiếu bé ngoan.
	


- Cô tổ chức chương trình văn nghệ “Giai điệu âm nhạc”
- Khuyến khích, động viên trẻ tham gia biểu diễn theo cá nhân, song ca, tam ca, theo nhóm, theo ban nhạc


- Cô tổ chức cho trẻ tham gia lao động trực nhật, gợi ý một số công việc, nêu ý nghĩa các công việc đó...




- Phát bé ngoan và dặn dò trẻ.


	


- Trẻ tích cực tham gia múa hát...





- Trẻ vệ sinh lớp học





Trẻ bình những bạn có đủ tiêu chuẩn bé ngoan

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ…………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc………………………………………………………………………………………...
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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